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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
(Quy định chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)


I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan. 
1. Bối cảnh xây dựng chính sách:
Thực hiện Kết luận số 621-KL/TU ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ; từ tháng 3 năm 2019 Khoa Chăm sóc sức khỏe cán bộ được chuyển giao về Bệnh viện đa khoa Đồng Nai theo dõi quản lý. 

Về kinh phí thực hiện nhiệm vụ thanh toán hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho cán bộ thuộc diện Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Nai quản lý theo Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 và Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 và kinh phí mua và thanh toán tiền thuốc chữa bệnh theo toa cho các đồng chí cán bộ theo công văn số 4896/UBND-CN ngày 28/7/2006 của UBND tỉnh về việc thanh toán tiền thuốc chữa bệnh theo toa của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Cán bộ tỉnh cũng được giao về Khoa Khám bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (Khu C) thuộc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo dõi quản lý.
Hiện tại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã và đang thực hiện Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 và Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 và Công văn số 4896/UBND-CN ngày 28/7/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai. Kinh phí thực hiện hỗ trợ do ngân sách địa phương đảm bảo.
Trong 5 năm qua, việc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp tục thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc Tỉnh ủy quản lý và tiếp tục thực hiện Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 và Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013, tiếp tục thanh toán tiền thuốc chữa bệnh theo toa cho các đồng chí cán bộ theo công văn số 4896/UBND-CN ngày 28/7/2006 của UBND tỉnh đã tiếp tục ổn định việc chăm sóc sức khỏe cán bộ cho các cán bộ thuộc diện Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Nai quản lý bao gồm cả các cán bộ đã nghỉ hưu rất cần sự chăm sóc sức khỏe và cán bộ đang làm việc được theo dõi chăm sóc sức khỏe.

Với kinh phí trên dưới 20 tỷ/năm; Việc tiếp tục thực hiện hỗ trợ khi nhiệm vụ Chăm sóc sức khỏe cán bộ chuyển về Khoa Khám bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thuộc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã giải quyết vấn đề không làm thay đổi  gián đoạn ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh khi chuyển giao về Bệnh viện đa khoa Đồng Nai quản lý thực hiện. Chính sách đồng thời thể hiện sự quan tâm chăm lo đến sức khỏe cán bộ của tỉnh Đồng Nai.
 Tuy nhiên việc sử dung kinh phí từ ngân sách địa phương cần phải đảm bảo thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; thẩm quyền quyết định chi ngân sách thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm h Điều 30 “ 

 Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

Để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý khi thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cán bộ thuộc Tỉnh ủy quản lý; đảm bảo cơ sở pháp lý khi chi hỗ trợ phần đồng chi trả của chi phí khám chữa bệnh cho một số đối tượng cán bộ  thuộc diện Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh quản lý và thanh toán tiền thuốc chữa bệnh theo toa ngoài danh mục thuốc bảo hiểm y tế cho các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cần thiết phải xây dựng chính sách Quy định chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc Tỉnh ủy quản lý.

- Đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ từ ngân sách tỉnh hỗ trợ phần đồng chi trả của chi phí khám chữa bệnh cho một số đối tượng cán bộ  thuộc diện Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh quản lý và thanh toán tiền thuốc chữa bệnh theo toa ngoài danh mục thuốc bảo hiểm y tế cho các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh quản lý.
- Tiếp tục thực hiện tốt chính sách chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh.

II. Đánh giá tác động của chính sách:
1. Xác định vấn đề bất cập: 
Việc khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cán bộ thuộc Tỉnh ủy quản lý được thực hiện ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai hàng năm, mỗi năm 2 lần; Riêng năm 2020 và năm 2021 do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 lên chỉ thực hiện 01 lần/năm. Kinh phí khám sức khỏe dao động khoảng 6 tỷ đồng/năm cho 02 lần khám cho khoảng 800 cán bộ. Kinh phí này được Sở Y tế lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh phê duyệt trong phê duyệt dự toán ngân sách cấp cho y tế hàng năm. Hiện tại năm 2024 số cán bộ thuộc Tỉnh ủy quản lý cần kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ đã tăng gấp rưỡi do mở rộng đối tượng.
Việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thanh toán hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho cán bộ thuộc diện Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Nai quản lý theo Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 và Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 và kinh phí mua và thanh toán tiền thuốc chữa bệnh theo toa cho các đồng chí cán bộ theo công văn số 4896/UBND-CN ngày 28/7/2006 của UBND tỉnh về việc thanh toán tiền thuốc chữa bệnh theo toa của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Cán bộ tỉnh. Từ năm 2019 đến năm 2023, hàng năm Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đều lập dự toán ngân sách chi cho hoạt động hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, thanh toán toa thuốc và mua thuốc để cấp theo toa cho cán bộ thuộc Tỉnh ủy quản lý  gửi Sở Y tế xem xét gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh phê duyệt trong phê duyệt dự toán ngân sách cấp cho y tế hàng năm trong đó bố trí dự toán ngân sách cho hoạt động khám chữa bệnh hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, thanh toán toa thuốc và mua thuốc để cấp theo toa cho cán bộ thuộc Tỉnh ủy quản lý  của Khoa chăm sóc sức khỏe Cán bộ tỉnh (khu C) thuộc bệnh viện đa khoa Đồng Nai khoảng 18 tỷ  đồng.
Quá trình thực hiện đã phát sinh các vấn đề bất cập sau:

1.1. Kinh phí chi từ ngân sách nhà nước cần được thông qua Hội đồng nhân dân để đảm bảo cơ sở pháp lý cho quá trình thực hiện.
1.2. Bên cạnh đó trong quá trình thực hiện còn có một số bất cập cần được điều chỉnh, bổ sung :
+ Đối tượng được kiểm tra sức khỏe định kỳ từ năm 2024 theo Quy định của Tỉnh ủy số 30-QĐ/TU ngày 10 tháng 11 năm 2023 đã được bổ sung thêm dẫn tới số lượng được kiểm tra sức khỏe định kỳ 06 tháng/lần tăng thêm khoảng 500 đến 600 cán bộ, tổng thể tăng 1,5 lần cần được quy định bổ sung. 
+ Việc hỗ trợ thêm về chi phí đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh, thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế cần được quy định cụ thể.
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
 Tiếp tục thực hiện công tác khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc Tỉnh ủy quản lý; Tiếp tục thực hiện hỗ trợ các khoản chi phí khám chữa bệnh phát sinh theo thực tế ngoài các chi phí khám, chữa bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán khi khám bệnh và điều trị đúng tuyến bảo hiểm y tế, tiếp tục thực hiện hỗ trợ toàn bộ chi phí cùng chi trả theo quy định của bảo hiểm y tế và chi phí thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế theo chỉ định của bác sĩ điều trị cho các cán bộ thuộc Tỉnh ủy quản lý hiện đang được hỗ trợ theo Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 và Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013, tiếp tục thanh toán tiền thuốc chữa bệnh theo toa cho các đồng chí cán bộ theo công văn số 4896/UBND-CN ngày 28/7/2006 của UBND tỉnh.

Giải quyết những vấn đề bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc Tỉnh ủy quản lý là chế độ thuộc Trung ương quy định; Việc hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, chi phí thuốc chữa bệnh của Tỉnh Đồng Nai đối với cán bộ thuộc Tỉnh ủy quản lý trong những năm qua thể hiện sự quan tâm của Tỉnh đối với cán bộ và phù hợp với chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Trung ương. Việc tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ là cần thiết.
Để đảm bảo tính pháp lý khi sử dụng ngân sách hỗ trợ. Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc Tỉnh ủy quản lý.
Một số giải pháp thực hiện:

Phương án 1: Giữ nguyên đối tượng hỗ trợ, các mức hỗ trợ như đang thực hiện giai đoạn 2019-2023 và đề nghị xây dựng thành chính sách Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Phương án 2: 
Điều chỉnh đối tượng: bổ sung đối tượng cán bộ được kiểm tra sức khỏe định kỳ theo Quy định của Tỉnh ủy số 30-QĐ/TU ngày 10 tháng 11 năm 2023.
Tiếp tục giữ nguyên đối tượng hỗ trợ, các mức hỗ trợ 100% như đang thực hiện giai đoạn 2019-2023 và xây dựng thành chính sách Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh cho việc hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh và chi phí thuốc điều trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh đúng tuyến bảo hiểm y tế.

Phương án 3:

Điều chỉnh đối tượng: bổ sung đối tượng cán bộ được kiểm tra sức khỏe định kỳ theo Quy định của Tỉnh ủy số 30-QĐ/TU ngày 10 tháng 11 năm 2023.
Tăng đối tượng hỗ trợ như bổ sung thêm đối tượng cán bộ theo Quy định của Tỉnh ủy số 30-QĐ/TU, giảm mức hỗ trợ xuống 50% như đang thực hiện giai đoạn 2019-2023 và đề nghị xây dựng thành chính sách Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh cho việc hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh và chi phí thuốc điều trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh đúng tuyến bảo hiểm y tế.

4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động của các chính sách và các đối tượng có liên quan:
4.1 Đánh giá chung:

Ở địa bàn tỉnh Đồng Nai với số cán bộ được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trong thời gian 2019 đến 2023 khoảng 1.000 cán bộ; năm 2024 tăng lên khoảng 1.600 cán bộ.
4.2 Đánh giá tác động :
a. Phương án 1:
- Tác động về kinh tế: 

Dự toán kinh phí chi cho việc khám sức khỏe 02 lần trong năm cho 800 đến 900 cán bộ đi khám sức khỏe định kỳ (trong 1.000 cán bộ cần theo dõi kiểm tra) khoảng từ 6,5 tỷ đồng đến 7 tỷ đồng.
Dự toán kinh phí cho việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh và chi phí thuốc điều trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh đúng tuyến bảo hiểm y tế cho trung bình khoảng 700 -800 cán bộ bị bệnh đi khám bệnh (trong 1.000 cán bộ thuộc đối tượng quản lý) khoảng 13 tỷ đồng.
- Tác động về xã hội: có tác động tích cực về mặt xã hội khi tiếp tục thực hiện tốt chính sách chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ. Tuy nhiên phương án này vô hình chung đã loại trừ số cán bộ mới được Tỉnh ủy đưa vào theo dõi quản lý và quy định theo dõi kiểm tra khám sức khỏe định ký 02 lần trong năm với khoảng 500-600 cán bộ.
- Do không có tiêu chí áp dụng mức lương cơ sở nên không chịu ảnh hưởng khi Trung ương thực hiện cải cách tiền lương.

- Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm phát sinh mới thủ tục hành chính, vẫn thực hiện thủ tục hành chính đang thực hiện.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp này không làm thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành.
b) Phương án 2: 
- Tác động về kinh tế:

Dự toán kinh phí chi cho việc khám sức khỏe 02 lần trong năm cho 1.500 cán bộ đi khám sức khỏe định kỳ (trong 1.600 cán bộ cần theo dõi kiểm tra) khoảng 10 tỷ đồng (tăng hơn phương án 01 khoảng hơn 3 tỷ đồng).

Dự toán kinh phí cho việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh và chi phí thuốc điều trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh đúng tuyến bảo hiểm y tế cho trung bình khoảng 700- 800 cán bộ bị bệnh đi khám bệnh (vẫn theo dõi trong khoảng 1.000 cán bộ thuộc đối tượng quản lý, không mở rộng thêm cho 600 cán bộ thuộc đối tượng mới bổ sung); tuy nhiên sẽ tăng cường thanh toán thuốc từ nguồn bảo hiểm y tế chi trả nên kinh phí thanh toán chi phí khám chữa bệnh và chi phí thuốc điều trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế ước khoảng 10 tỷ đồng.
- Tác động về xã hội: có tác động tích cực về mặt xã hội khi tiếp tục thực hiện tốt chính sách chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ. Phương án này bổ sung số cán bộ mới được Tỉnh ủy đưa vào theo dõi quản lý và quy định theo dõi kiểm tra khám sức khỏe định ký 02 lần trong năm với khoảng 500-600 cán bộ. Phương án này không bổ sung mở rộng đối tượng được thanh toán chi phí khám chữa bệnh và chi phí thuốc điều trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế cho số đối tượng Tỉnh ủy bổ sung thêm; số đối tượng này khi khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả theo quy định.
- Do không áp dụng mức lương cơ sở nên không chịu ảnh hưởng khi Trung ương thực hiện cải cách tiền lương.

- Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm phát sinh mới thủ tục hành chính, vẫn thực hiện thủ tục hành chính đang thực hiện.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp này không làm thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành.
 b) Phương án 3: 
- Tác động về kinh tế:

Dự toán kinh phí chi cho việc khám sức khỏe 02 lần trong năm cho 1.500 cán bộ đi khám sức khỏe định kỳ (trong 1.600 cán bộ cần theo dõi kiểm tra) khoảng 10 tỷ đồng (tăng hơn phương án 01 khoảng hơn 3 tỷ đồng).

Dự toán kinh phí cho việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh và chi phí thuốc điều trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh đúng tuyến bảo hiểm y tế cho trung bình khoảng 1.300-1.400 cán bộ bị bệnh đi khám bệnh (mở rộng thêm cho 600 cán bộ thuộc đối tượng mới bổ sung); tuy nhiên mức chi trả sẽ giảm xuống 50%, bệnh nhân đóng 50% chi phí còn lại; áp dụng tăng cường thanh toán thuốc từ nguồn bảo hiểm y tế chi trả nên kinh phí thanh toán chi phí khám chữa bệnh và chi phí thuốc điều trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế dự kiến ước khoảng 10 tỷ đồng.
- Tác động về xã hội: có tác động tích cực về mặt xã hội khi tiếp tục thực hiện tốt chính sách chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ. Phương án này bổ sung số cán bộ mới được Tỉnh ủy đưa vào theo dõi quản lý và quy định theo dõi kiểm tra khám sức khỏe định ký 02 lần trong năm với khoảng 500-600 cán bộ. Phương án này bổ sung mở rộng đối tượng được thanh toán chi phí khám chữa bệnh và chi phí thuốc điều trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế cho số đối tượng Tỉnh ủy bổ sung thêm; tuy nhiên tất cả các đối tượng chỉ hưởng được hỗ trợ 50% chi phí, còn 50% do cá nhân chi trả. Tuy nhiên sẽ vướng mắc khi các cán bộ lão thành đang hưởng mức 100% giờ phải chi trả 50% sẽ có phản ứng, công tác rà soát thu lại 50% cũng phức tạp và tốn nhân lực theo dõi xử lý. 
- Do không áp dụng mức lương cơ sở nên không chịu ảnh hưởng khi Trung ương thực hiện cải cách tiền lương.

- Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm phát sinh mới thủ tục hành chính, vẫn thực hiện thủ tục hành chính đang thực hiện.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp này không làm thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành.
5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

a) Kiến nghị phương án: Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nhất trí với đề xuất theo Phương án 2.
b) Lý do lựa chọn: 
+ Việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung theo phương án 2 giải quyết được bất cập hiện hành bổ sung được đối tượng Tỉnh ủy quy định kiểm tra theo dõi sức khỏe 2 lần/ năm; không làm ảnh hưởng đến các đối tượng đang được hưởng mức 100% chi phí khám chữa bệnh và chi phí thuốc điều trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh đúng tuyến bảo hiểm y tế, không ảnh hưởng đến việc bổ sung nhân lực khi áp dụng phương án 3. 

+ Phương án 2 được sự đồng thuận của các sở ngành; giảm khó khăn cho nhân viên thực hiện; giảm thắc mắc cho đối tượng thụ hưởng; đúng tinh thần của Tỉnh ủy về việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ thuộc diện theo dõi quản lý.

III. LẤY Ý KIẾN 
1. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh lấy ý kiến
Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết này sẽ được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh (30 ngày) để lấy ý kiến rộng rãi. Đồng thời, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 
2. Tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và giải trình bằng văn bản
Các ý kiến góp ý sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Y tế) tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và giải trình trong đề nghị xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh. 
IV. Giám sát và đánh giá

1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

- Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe cán bộ tỉnh

- Sở Y tế Đồng Nai;
- Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
2. Cơ quan chịu trách nhiệm giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.
V. Phụ lục : không
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, Phó CT.UBND tỉnh (KGVX);
- Sở Nội vụ;

- Sở Tài chính;
- Sở Tư pháp;

- Sở Lao động TB và XH;

- Sở Kế hoạch và đầu tư;

- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Sở Y tế;

- Chánh, Phó Chánh VP.UBND tỉnh (KGVX);
- Lưu: VT, KGVX.
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